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Model No.HM1810 ELECTRIC BREAKER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 322566-3 Vòng răng chống mỡ 1

002 211256-2 Bạc đạn 6203LLB 1

003 267706-5 Núm hơi 17 1

004 516922-9 Cụm lõi ứng điện 200-240V 1

004 INC. 1-3,5,6

005 681646-7 Vòng đệm cách nhiệt 1

006-1 211087-9 Bạc đạn 6200DDW 1

007 263002-9 Chốt cao su 4 4

008 154586-7 Vỏ động cơ hoàn chỉnh B 1

C10 414665-6 Long đền sóng 2

C20 643711-0 Ổ chổi than 2

009-2 B-80357 CARBON BRUSH SET CB-204A 1

010 643710-2 Nắp giá đỡ 2

011 317899-9 Hộp ổ đệm 1

012 265366-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X22 4

013 240024-6 Cánh quạt 100 1

014 253165-9 Long đền đệm phẳng 8 1

015 931402-8 Đai ốc lục giác M8 1

016 265344-7 Bu-lông đầu lục giác M5X85 2

017 626152-5 Phần trường 200-220V 1

018 414787-2 Vỏ động cơ A 1

019 254001-2 Chốt khóa la vét 4 2

020 213507-9 Vòng đệm-o 40 1

021 256151-9 Ghim 5 1

022 154585-9 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

022 INC. 20,28

023 211209-1 Bạc đạn 6202 1

024 226251-9 Nhông trục 22 1

025 254001-2 Chốt khóa la vét 4 2

026 211361-5 Bạc đạn 6305LLB 1

027 213476-4 Vòng chặn dầu 35 1

028 213721-7 Vòng đệm-o 61 1

029 213806-9 Vòng đệm-o 90 1

030 154588-3 Trục tay quay hoàn chỉnh 1

031-1 318027-9 Vỏ ngoài tay quay 1

032 263002-9 Chốt cao su 4 1

033-1 419262-3 Nắp vỏ tay quay 1

034-1 419263-1 Nắp đậy ngoài 1

035 221793-8 Nhông xoắn 50 1

036 211209-1 Bạc đạn 6202 1

037 922496-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X75 W 4

038 418415-1 Tay nắm mặt bên 1

039 922353-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X30 W
R

4

040 317902-6 Vỏ chứa nhông 1

041 211214-8 Bạc đạn 6302 1

042 961060-6 Vòng giữ (ext) S-20 1

043 226242-0 Nhông trục 47 1



044 331416-1 Chụp giữ mũi 25 1

045 962301-3 Vòng giữ (int) R-62 1

046 922331-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 W 4

047 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 4

048-1 419324-7 Vỏ bảo vệ vỏ động cơ 1

049 267296-8 Long đền đệm phẳng 63 1

050 324580-5 Đế chặn 1

051 212358-7 Ổ kim 2520 1

052 322476-4 Tay biên máy tỉa 1

053 213662-7 Vòng đệm-o 55 1

054 324536-8 Quả piston 1

055 268130-5 Ghim 15 1

056 213666-9 Vòng đệm-o 52 1

057 331694-3 Lót xi lanh 62 1

058 213666-9 Vòng đệm-o 52 1

059 324546-5 Quả búa 1

060 418949-4 Đế chặn 68 1

061 154589-1 Bộ cân bằng hoàn chỉnh 1

062 418949-4 Đế chặn 68 1

064-1 154946-3 Bộ tay biên máy đục 1

065 213855-6 Vòng đệm-o 95 1

066-1 318028-7 Hộp tay quay 1

067 922331-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 W 4

068 267297-6 Long đền đệm phẳng 65 1

069 212701-0 Ổ kim 7025 1

070 154587-5 Tay quay hoàn chỉnh 1

071-1 331718-5 Đế chặn 1

072 267297-6 Long đền đệm phẳng 65 1

073 962354-2 Vòng giữ (int) R-80 1

074 213765-7 Vòng đệm-o 78 1

075 418952-5 Nút dừng 1

076-1 266464-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 2

077 345569-0 Đệm mạ 1

078 256151-9 Ghim 5 1

079-1 450347-6 Nắp 1

080 162241-7 Miếng đệm nòng 1

081-1 318354-4 Nòng đục 1

082 942301-9 Long đền que 12 4

083 922677-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M12X55 4

084 213660-1 Vòng đệm-o 53 1

085 322548-5 Xi lanh B 1

086 262050-5 Vòng cao su 54 1

087 951272-9 Chốt ghim 8-40 2

088 324238-6 Thân chốt kẹp dụng cụ 1

089 324236-0 Chốt kẹp dụng cụ 1

090 256219-1 Ghim 4 2

091 322477-2 Chốt định vị 2

092 233083-7 Lò xo nến 12 2

093 322560-5 Vòng phe giử 2

094 265989-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M12X45 4

095 253989-3 Long đền que 12 4

096 324539-2 Giá đỡ dụng cụ 29 1



097 213755-0 Vòng đệm-o 75 1

098 213517-6 Vòng đệm -x 40 1

099 324545-7 Chốt tác động 1

100 213667-7 Vòng đệm-o 60 1

101 324541-5 Giá đỡ bu-lông bắt vít 1

102 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1

103 682546-4 Chắn bảo vệ dây 12 1

104 631671-8 Dây kết nối 1

105 638378-7 Khối chì 1

106 418951-7 Ống kính 1

107 317901-8 Nắp chụp 1

108 922366-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X45 W 4

109 861399-6 Bảng tên HM1810 1 *

109-1 858S82-8 HM1810 NAME PLATE O 1

110 418954-1 Nắp bảo vệ trên 1

111 419044-3 Bệ bắt tay cầm 1

115 687053-2 Kẹp dây 1

116 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

120 265535-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X65 4

121 941152-7 Long đền đệm phẳng 6 4

122 418333-3 Trục tay cầm 1

123 418332-5 Thanh gạt công tắc 1

124 421850-4 Tấm chắn bụi 1

125 256206-0 Ghim 4 1

126 345355-9 Bộ đỡ 1

127 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

128 651131-4 Công tắc C3D-15MS 1

129 419045-1 Chụp bảo vệ công tắc 1

130 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

133-1 213953-6 Vòng đệm-o 24 1

135 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

136 424132-3 Nắp cao su 2

A01 783203-8 Cờ lê lục giác 5 1

A02 D-20747 BULL POINT 410 1 *

A02-1 D-17631 BULL POINT 410 < 1

F01 1914C5-7 GREASE SET 1

F08 197148-8 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1

F10 197168-2 Bộ phụ kiện bộ hút bụi 1


